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Có đủ ngày tốt xấu trong mỗi tháng, vì vậy với các hoạt động 
mang tính đại sự của bản thân và gia đình thì nên tra tỉ mỉ để 
chọn được ngày tốt, giúp mọi chuyện suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Với mục đích liệt kê 365 ngày tốt xấu trong năm cùng những 
điều nên và không nên làm một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ 
hiểu; bộ lịch “Đổng Công tuyển trạch ứng dụng 2016” đã được 
ra đời. Lịch được biên soạn dựa trên sách “Hoàng Lịch 2014-
2018”, tác giả Minh An, NXB VH-TT (“Hoàng Lịch” là loại lịch về 
ngày tốt xấu, tương truyền là do Hoàng đế tạo ra) và bản “Đổng 
Công tuyển trạch nhật yếu dụng” do Lê Văn Sửu dịch (Sách tính 
ngày theo sao và dùng lịch thời khí theo 24 tiết khí trong năm).

Điều cần lưu ý: nội dung bộ lịch này chỉ có giá trị tham khảo vì còn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố khác như niên mệnh của người coi ngày, các sao tốt và sao 
xấu theo hoàng lịch. Do đó cần tham khảo thêm ý kiến chuyên gia cho từng 
trường hợp cụ thể.



tháng một
NGÀY 

DL
NGÀY 

ÂL
CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 22/11 Nhâm Ngọ Phá Tốt vừa Là Hỏa tinh, cạnh Nguyệt đức; cẩn thận, 
có thể nho nhỏ mà gấp thì dùng.

02 23 Quý Mùi Nguy Xấu Mọi việc bất lợi.

03 24 Giáp Thân Thành Tốt Là lúc ngũ hành không có khí; trực 
Hoàng la, Tử đàn, Kim ngân Bảo tàng 
khố lâu; là mọi sao tốt che, chiếu.

04 25 Ất Dậu Thu Xấu Tiểu hồng sa, có Đáo châu tinh; chỉ nên 
mai táng là tốt vừa, kị khởi tạo, khai 
trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú.

05 26 Bính Tuất Khai Xấu Là Sát nhập trung cung, mọi việc kị 
dùng.

06 27 Đinh Hợi Khai Tốt vừa Cũng nên dùng việc.

07 28 Mậu Tý Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

08 29 Kỷ Sửu Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

09 30 Canh Dần Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

10 01/12 Tân Mão Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

11 02 Nhâm Thìn Bình Tốt vừa Nên mai táng, cưới vợ, gặp cha mẹ, 
hưng công, động thổ, xuất hành, nhập 
trạch.

12 03 Quý Tỵ Định Tốt vừa Trực kim thủy trong sạch lúc đó, có 
thể khai sơn, phạt cỏ; không nên khai 
trương, xuất hành, nhập trạch, đặt 
móng, buộc giàn, hôn nhân.

13 04 Giáp Ngọ Chấp Tốt vừa

14 05 Ất Mùi Phá Xấu Không lợi.

TIỂU HÀN 06 (27/11 ÂL) - ĐẠI HÀN 20 (11/12 ÂL)



NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

15 06/12 Bính Thân Nguy Tốt vừa Chỉ nên mai táng.

16 07 Đinh Dậu Thành Tốt vừa Cũng thuộc kim vượng; chỉ có mai táng 
là tốt nhất, những việc còn lại là tốt vừa.

17 08 Mậu Tuất Thu Xấu Không thể dùng.

18 09 Kỷ Hợi Khai Tốt Vì có Hỏa tinh nên mọi việc có thể dùng.

19 10 Canh Tý Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

20 11 Tân Sửu Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

21 12 Nhâm Dần Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

22 13 Quý Mão Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

23 14 Giáp Thìn Bình Xấu Có Đáo châu tinh.

24 15 Ất Tỵ Định Tốt vừa

25 16 Bính Ngọ Chấp Xấu Là chính tứ phế.

26 17 Đinh Mùi Phá Tốt Là "Thủy cư cự mẫn".

27 18 Mậu Thân Nguy Tốt vừa

28 19 Kỷ Dậu Thành Tốt vừa

29 20 Canh Tuất Thu Tốt Có Thiên đức, Nguyệt đức, tám vị Kim 
tinh, có "Nam tử chi hoan".

30 21 Tân Hợi Khai Xấu Âm khí rất bạo, không phải là chỗ dùng 
của dương gian.

31 22 Nhâm Tý Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

tháng một
TIỂU HÀN 06 (27/11 ÂL) - ĐẠI HÀN 20 (11/12 ÂL)



tháng ha i
KINH TRẬP 04 (26/12 ÂL) - XUÂN PHÂN 19 (12/01 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 23/12 Quý Sửu Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

02 24 Giáp Dần Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

03 25 Ất Mão Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

04 26 Bính Thìn Mãn Xấu Là Thiên phú, Thiên tặc, Thiên la.

05 27 Đinh Tỵ Bình Xấu Là Tiểu hồng sa, có Chu tước, Câu giảo 
đáo châu tinh.

06 28 Mậu Ngọ Định Tốt Là Hoàng sa; có Hoàng la, Tử đàn, Thiên 
hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, Khố lâu, 
Điền đường, nguyệt tài khố trữ tinh che, 
chiếu; nên khởi tạo, an táng, dời chỗ ở, 
khai trương, xuất hành.

07 29 Kỷ Mùi Chấp Xấu Là Thiên tặc, có Chu tước, Câu giảo.

08 01/01 Canh Thân Phá Xấu Là chính tứ phế.

09 02 Tân Dậu Nguy Xấu Không nên dùng vào việc.

10 03 Nhâm Tuất Thành Xấu Là Sát nhập trung cung.

11 04 Quý Hợi Thu Xấu Có Câu giảo.

12 05 Giáp Tý Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

13 06 Ất Sửu Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

14 07 Bính Dần Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

15 08 Đinh Mão Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.



tháng ha i
KINH TRẬP 04 (26/12 ÂL) - XUÂN PHÂN 19 (12/01 ÂL)

16 09/01 Mậu Thìn Mãn Xấu Cung mà sát tập trung; trăm việc đều kị.

17 10 Kỷ Tỵ Bình Xấu Là Tiểu hồng sa, có Chu tước, Câu giảo 
đáo châu tinh.

18 11 Canh Ngọ Định Tốt Là Hoàng sa; có Hoàng la, Tử đàn, Thiên 
hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, Khố lâu, 
Điền đường, nguyệt tài khố trữ tinh che, 
chiếu; nên khởi tạo, an táng, dời chỗ ở, 
khai trương, xuất hành.

19 12 Tân Mùi Chấp Xấu Là Thiên tặc, có Chu tước, Câu giảo.

20 13 Nhâm Thân Phá Xấu Có Chu tước, Câu giảo.

21 14 Quý Dậu Nguy Xấu Không nên dùng.

22 15 Giáp Tuất Thành Xấu Có Thiên hỉ, nhưng lại là ngày Địa võng; 
mọi việc không nên phạm ngày đó.

23 16 Ất Hợi Thu Xấu Có Câu giảo.

24 17 Bính Tý Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

25 18 Đinh Sửu Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

26 19 Mậu Dần Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

27 20 Kỷ Mão Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

28 21 Canh Thìn Mãn Xấu Là Thiên phú, Thiên tặc, Thiên la.

29 22 Tân Tỵ Bình Xấu Là Tiểu hồng sa, có Chu tước, Câu giảo 
đáo châu tinh.

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng ba
THANH MINH 05 (27/01 ÂL) - CỐC VŨ 20 (12/02 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 23/01 Nhâm Ngọ Định Tốt Là Hoàng sa; có Hoàng la, Tử đàn, Thiên 
hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, Khố lâu, 
Điền đường, nguyệt tài khố trữ tinh che, 
chiếu; nên khởi tạo, an táng, dời chỗ ở, 
khai trương, xuất hành.

02 24 Quý Mùi Chấp Xấu Là Thiên tặc; có Chu tước, Câu giảo.

03 25 Giáp Thân Phá Xấu Có Chu tước, Câu giảo.

04 26 Ất Dậu Nguy Xấu Không nên dùng.

05 27 Bính Tuất Nguy Xấu Là sát tập trung cung.

06 28 Đinh Hợi Thành Tốt Thiên hoàng, Địa hoàng, Hoàng la, Tử 
đàn, Ngọc đường; nên hôn nhân, khai 
trương, nhập trạch, xuất hành, khởi tạo, 
an táng, đặt móng, buộc giàn.

07 29 Mậu Tý Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

08 30 Kỷ Sửu Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

09 01/02 Canh Dần Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

10 02 Tân Mão Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

11 03 Nhâm Thìn Trừ Xấu Không lợi cho dời chỗ ở, về nhà mới, 
hôn nhân, khai trương các loại, mưu trù 
làm việc.

12 04 Quý Tỵ Mãn Tốt vừa Vãng vong, Thiên không; không nên 
động thổ, nếu tu tạo trăm việc đều tốt.

13 05 Giáp Ngọ Bình Xấu Chỉ nên làm sinh cơ.

14 06 Ất Mùi Định Xấu Là Bạch hổ nhập trung cung.

15 07 Bính Thân Chấp Tốt Có Thiên nguyệt nhị đức; nên tu tạo, 
động thổ, mai táng, hôn nhân, khai 
trương, nhập trạch, xuất hành.

16 08 Đinh Dậu Phá Xấu Tiểu hồng sa, Thiên tặc; không lợi cho 
việc hôn nhân, tu tạo.



tháng ba
THANH MINH 05 (27/01 ÂL) - CỐC VŨ 20 (12/02 ÂL)

17 09/02 Mậu Tuất Nguy Tốt vừa Nên hợp phản, làm sinh cơ; nếu tu tạo, 
hôn nhân thì không lợi.

18 10 Kỷ Hợi Thành Tốt Thiên hoàng, Địa hoàng, Hoàng la, Tử 
đàn, Ngọc đường; nên hôn nhân, khai 
trương, nhập trạch, xuất hành, khởi tạo, 
an táng, đặt móng, buộc giàn.

19 11 Canh Tý Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

20 12 Tân Sửu Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

21 13 Nhâm Dần Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

22 14 Quý Mão Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

23 15 Giáp Thìn Trừ Xấu Sát tập trung cung.

24 16 Ất Tỵ Mãn Tốt vừa Vãng vong, Thiên không; không nên 
động thổ, nếu tu tạo trăm việc đều tốt.

25 17 Bính Ngọ Bình Xấu Chỉ nên làm sinh cơ.

26 18 Đinh Mùi Định Xấu Không lợi việc hôn nhân, khởi tạo; hệ 
âm cung, chủ việc không nên hướng 
vào trong nhà.

27 19 Mậu Thân Chấp Tốt Thiên nguyệt nhị đức; nên tu tạo, động 
thổ, mai táng, hôn nhân, khai trương, 
nhập trạch, xuất hành.

28 20 Kỷ Dậu Phá Xấu Tiểu hồng sa, Thiên tặc; không lợi cho 
việc hôn nhân, tu tạo.

29 21 Canh Tuất Nguy Tốt vừa Nên hợp phản, làm sinh cơ; nếu tu tạo, 
hôn nhân thì không lợi.

30 22 Tân Hợi Thành Tốt Thiên hoàng, Địa hoàng, Hoàng la, Tử 
đàn, Ngọc đường; nên hôn nhân, khai 
trương, nhập trạch, xuất hành, khởi tạo, 
an táng, đặt móng, buộc giàn.

31 23 Nhâm Tý Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng tư
LẬP HẠ 04 (27/02 ÂL) - TIỂU MÃN 19 (13/03 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 24/02 Quý Sửu Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

02 25 Giáp Dần Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

03 26 Ất Mão Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

04 27 Bính Thìn Kiến Xấu Có Địa võng, Câu giảo; không lợi về tu 
tạo, an táng, hôn nhân, khai trương.

05 28 Đinh Tỵ Trừ Tốt Nên tu tạo, nhập trạch, di cư, động thổ, 
làm đồ dùng, hôn nhân; thì rất tốt.

06 29 Mậu Ngọ Mãn Xấu Có Xương quỷ, bại vong, và phạm trùng 
tang, tức là an táng cũng thuộc không 
nên.

07 01/03 Kỷ Mùi Bình Xấu Không nên dùng.

08 02 Canh Thân Định Xấu Thuộc Vãng vong; xuất hành, xuất quân, 
phó nhậm không lấy ngày này.

09 03 Tân Dậu Chấp Xấu Ở Chính tứ phế, không nên dùng.

10 04 Nhâm Tuất Phá Xấu Là Sát nhập trung cung.

11 05 Quý Hợi Nguy Xấu Là ngày cuối cùng của lục giáp, ngũ 
hành không có khí.

12 06 Giáp Tý Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

13 07 Ất Sửu Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

14 08 Bính Dần Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

15 09 Đinh Mão Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.



tháng tư
LẬP HẠ 04 (27/02 ÂL) - TIỂU MÃN 19 (13/03 ÂL)

16 10/03 Mậu Thìn Kiến Xấu Là Sát nhập trung cung.

17 11 Kỷ Tỵ Trừ Tốt vừa Tạo tác, nhập trạch, cũng tốt; nếu mai 
táng thì phạm trùng tang bất lợi.

18 12 Canh Ngọ Mãn Xấu Là ngày thập ác, không thể dùng.

19 13 Tân Mùi Bình Xấu Không nên dùng.

20 14 Nhâm Thân Định Tốt Có Thiên đức, Nguyệt đức, Hoàng la, Tử 
đàn, Thiên tinh, Địa tinh, Kim ngân khố 
lâu tinh, che, chiếu; là ngày thập toàn rất 
tốt, rất lợi.

21 15 Quý Dậu Chấp Tốt An táng thì rất tốt.

22 16 Giáp Tuất Phá Xấu Trực với Nguyệt kiến xung phá mọi việc.

23 17 Ất Hợi Nguy Tốt vừa Thiên thành.

24 18 Bính Tý Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

25 19 Đinh Sửu Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

26 20 Mậu Dần Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

27 21 Kỷ Mão Bế Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

28 22 Canh Thìn Kiến Xấu Có Địa võng, Câu giảo; không lợi về tu 
tạo, an táng, hôn nhân, khai trương.

29 23 Tân Tỵ Trừ Xấu Tuy có hỏa tinh, ngược lại có Xương 
quỷ, bại vong, lại là ngày thập ác phạt; 
không nên dùng.

30 24 Nhâm Ngọ Mãn Tốt vừa Là Thiên đức, Nguyệt đức.

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng năm
MANG CHỦNG 05 (29/03 ÂL) - HẠ CHÍ 20 (14/04 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 25/03 Quý Mùi Bình Xấu Không nên dùng.

02 26 Giáp Thân Định Tốt Nên phát chặt cây cỏ, phá đất, định 
tảng, buộc giàn, an táng rất tốt.

03 27 Ất Dậu Chấp Tốt Nên tu tạo, nhập trạch, hôn nhân, khai 
trương, xuất hành.

04 28 Bính Tuất Phá Xấu Là Sát nhập trung cung.

05 29 Đinh Hợi Phá Xấu Vãng vong, Chu tước, Câu giảo.

06 30 Mậu Tý Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

07 01/04 Kỷ Sửu Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

08 02 Canh Dần Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

09 03 Tân Mão Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

10 04 Nhâm Thìn Bế Tốt vừa Hỏa tinh; mưu trù nho nhỏ làm thì được; 
không nên khởi tạo, hôn nhân, dời đồ, 
khai trương.

11 05 Quý Tỵ Kiến Xấu Tiểu hồng sa; không lợi cho xuất hành, 
giá thú, an táng, tạo tác, nhập trạch, khai 
trương.

12 06 Giáp Ngọ Trừ Tốt Có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa 
hoàng, các tinh che, chiếu; nên tu tạo, 
hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập 
trạch.

13 07 Ất Mùi Mãn Xấu Thiên phú, Thiên tặc; lại theo tu tạo lịch 
nói là ngày Bạch hổ nhập trung cung.

14 08 Bính Thân Bình Xấu Chu tước, Câu giảo; không lợi cho xuất 
hành, an táng, hôn nhân, nhập trạch.

15 09 Đinh Dậu Định Tốt vừa Có thể mưu trù nho nhỏ; không nên động 
thổ, mai táng, hôn nhân, nhập trạch.



tháng năm
MANG CHỦNG 05 (29/03 ÂL) - HẠ CHÍ 20 (14/04 ÂL)

16 10/04 Mậu Tuất Chấp Xấu Có Câu giảo.

17 11 Kỷ Hợi Phá Xấu Vãng vong, Chu tước, Câu giảo.

18 12 Canh Tý Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

19 13 Tân Sửu Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

20 14 Nhâm Dần Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

21 15 Quý Mão Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

22 16 Giáp Thìn Bế Xấu Là Sát nhập trung cung; không lợi cho 
tu tạo, khai trương, nhập trạch, an táng.

23 17 Ất Tỵ Kiến Xấu Tiểu hồng sa; không lợi cho xuất hành, 
giá thú, an táng, tạo tác, nhập trạch, khai 
trương.

24 18 Bính Ngọ Trừ Xấu Là thiên địa chuyển sát.

25 19 Đinh Mùi Mãn Xấu Thiên phú, Thiên tặc; lại theo tu tạo lịch 
nói là ngày Bạch hổ nhập trung cung.

26 20 Mậu Thân Bình Xấu Chu tước, Câu giảo; không lợi cho xuất 
hành, an táng, hôn nhân, nhập trạch.

27 21 Kỷ Dậu Định Tốt vừa Có thể mưu trù nho nhỏ; không nên động 
thổ, mai táng, hôn nhân, nhập trạch.

28 22 Canh Tuất Chấp Xấu Có Câu giảo.

29 23 Tân Hợi Phá Xấu Vãng vong, Chu tước, Câu giảo.

30 24 Nhâm Tý Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

31 25 Quý Sửu Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng sáu
TIỂU THỬ 05 (01/05 ÂL) - ĐẠI THỬ 21 (17/05 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 26/04 Giáp Dần Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

02 27 Ất Mão Khai Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

03 28 Bính Thìn Bế Tốt vừa Hỏa tinh; mưu trù nho nhỏ làm thì được; 
không nên khởi tạo, hôn nhân, dời đồ, 
khai trương.

04 29 Đinh Tỵ Kiến Xấu Tiểu hồng sa; không lợi cho xuất hành, 
giá thú, an táng, tạo tác, nhập trạch, khai 
trương.

05 01/05 Mậu Ngọ Kiến Xấu Hệ Thiên địa chuyển sát.

06 02 Kỷ Mùi Trừ Tốt vừa Nếu làm việc nhỏ thì có thể dùng.

07 03 Canh Thân Mãn Tốt vừa Chỉ nên an táng, không nên tu tạo, nhập 
trạch; là ngày tây trầm, ngũ hành không 
có khí, không thể dùng; tuy là ngày táng, 
nhưng nguyệt lệnh không lợi.

08 04 Tân Dậu Bình Xấu Tiểu hồng sa, có Chu tước, Câu giảo, 
Đáo châu tinh.

09 05 Nhâm Tuất Định Xấu Là ngày Sát nhập trung cung.

10 06 Quý Hợi Chấp Xấu Là ngày cuối cùng của lục giáp, lại chính 
tứ phế, rất xấu.

11 07 Giáp Tý Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

12 08 Ất Sửu Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

13 09 Bính Dần Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

14 10 Đinh Mão Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

15 11 Mậu Thìn Khai Xấu Là Sát tập trung cung.



tháng sáu
TIỂU THỬ 05 (01/05 ÂL) - ĐẠI THỬ 21 (17/05 ÂL)

16 12/05 Kỷ Tỵ Bế Xấu

17 13 Canh Ngọ Kiến Xấu Hệ Thiên địa chuyển sát.

18 14 Tân Mùi Trừ Tốt vừa Nếu làm việc nhỏ thì có thể dùng.

19 15 Nhâm Thân Mãn Tốt vừa Thiên phú, Thiên hỉ.

20 16 Quý Dậu Bình Xấu Tiểu hồng sa; có Chu tước, Câu giảo, 
Đáo châu tinh.

21 17 Giáp Tuất Định Tốt Có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa 
hoàng, Kim ngân bảo tàng, Điền bồi 
tầng, Châu tụ thâm, Giá mã quy, Thánh 
du thuận, các tinh che, chiếu; rất tốt.

22 18 Ất Hợi Chấp Tốt vừa Nhỏ thì có thể tu sửa.

23 19 Bính Tý Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

24 20 Đinh Sửu Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

25 21 Mậu Dần Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

26 22 Kỷ Mão Thu Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

27 23 Canh Thìn Khai Tốt Có Hoàng la, Tử đàn; là những sao tốt 
che, chiếu.

28 24 Tân Tỵ Bế Tốt Có Hoàng la, Tử đàn che, chiếu; hưng 
công, tạo tác, động thổ, tu tạo đường trì, 
thương khố, chuồng trại, hôn nhân, khai 
trương, xuất hành; nhiều ích lợi.

29 25 Nhâm Ngọ Kiến Xấu Hệ Thiên địa chuyển sát.

30 26 Quý Mùi Trừ Tốt vừa Nếu làm việc nhỏ thì có thể dùng.

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng bảy
TIỂU THỬ 07 (04/06 ÂL) - ĐẠI THỬ 22 (19/06 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 27/05 Giáp Thân Mãn Tốt vừa Nên an táng, khởi tạo, hôn nhân, nhập 
trạch, khai trương xuất hành, thì tốt vừa; 
không nên động thổ.

02 28 Ất Dậu Bình Xấu Tiểu hồng sa; có Chu tước, Câu giảo, 
Đáo châu tinh.

03 29 Bính Tuất Định Xấu Là ngày Sát nhập trung cung.

04 01/06 Đinh Hợi Chấp Tốt vừa

05 02 Mậu Tý Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

06 03 Kỷ Sửu Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

07 04 Canh Dần Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

08 05 Tân Mão Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

09 06 Nhâm Thìn Thu Tốt vừa Lợi thâu mới sửa sang; cũng nên an 
táng, mưu trù.

10 07 Quý Tỵ Khai Tốt vừa Hưng công, động thổ, nhập trạch, khai 
trương, là tốt vừa.

11 08 Giáp Ngọ Bế Tốt vừa Là Thiên xá, không hệ chuyển sát, lại 
trực Nguyệt đức, sát, cũng chỉ có thể 
dùng việc nhỏ, bởi vì có Thụ tử, khí đó 
không trọn vẹn.

12 09 Ất Mùi Kiến Xấu Ất Mùi là Sát nhập trung cung; không lợi 
cho những việc tu tạo, hôn nhân, nhập 
trạch, khai trương.

13 10 Bính Thân Trừ Xấu Là một ngày ngũ hành không có khí, 
không thể dùng.

14 11 Đinh Dậu Mãn Xấu Đó là ngày hại, sợ rằng trong tốt có xấu, 
cuối cùng là không đẹp, dùng thì nên 
cẩn thận.

15 12 Mậu Tuất Bình Xấu Có Chu tước, Câu giảo, lại phạm Đáo 
châu tinh; không lợi cho nhập trạch, hôn 
nhân.



tháng bảy
TIỂU THỬ 07 (04/06 ÂL) - ĐẠI THỬ 22 (19/06 ÂL)

16 13/06 Kỷ Hợi Định Tốt Là Hỏa tinh.

17 14 Canh Tý Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

18 15 Tân Sửu Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

19 16 Nhâm Dần Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

20 17 Quý Mão Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

21 18 Giáp Thìn Thu Tốt Vừa Có Thiên đức, lợi thâu mới sửa sang; 
cũng nên an táng, mưu trù.

22 19 Ất Tỵ Khai Tốt Vừa Hưng công, động thổ, nhập trạch, khai 
trương; là tốt vừa.

23 20 Bính Ngọ Bế Tốt Vừa Là táng nhật, nếu mưu trù nho nhỏ thì 
cũng là tốt vừa.

24 21 Đinh Mùi Kiến Xấu

25 22 Mậu Thân Trừ Tốt Rất tốt 

26 23 Kỷ Dậu Mãn Xấu Là cửu thổ quỷ.

27 24 Canh Tuất Bình Xấu Có Chu tước, Câu giảo, lại phạm Đáo 
châu tinh; không lợi cho nhập trạch, hôn 
nhân.

28 25 Tân Hợi Định Xấu Là phụ nhân chi kim, âm khí của kim 
thịnh.

29 26 Nhâm Tý Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

30 27 Quý Sửu Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

31 28 Giáp Dần Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng tám
LẬP THU 07 (05/07 ÂL) - XỬ THỬ 22 (20/07 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 29/06 Ất Mão Thành Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

02 30 Bính Thìn Thu Tốt vừa Lợi thâu mới sửa sang; cũng nên an 
táng, mưu trù.

03 01/07 Đinh Tỵ Khai Xấu Phạm Nguyệt yếm.

04 02 Mậu Ngọ Bế Xấu Là trùng tang.

05 03 Kỷ Mùi Kiến Xấu 

06 04 Canh Thân Trừ Tốt vừa Dùng phải thận trọng.

07 05 Tân Dậu Trừ Xấu Là Thiên địa chuyển sát, chính tứ phế.

08 06 Nhâm Tuất Mãn Xấu Là Chu tước, Câu giảo, Bạch hổ nhập 
trung cung.

09 07 Quý Hợi Bình Xấu Đằng xà.

10 08 Giáp Tý Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

11 09 Ất Sửu Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

12 10 Bính Dần Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

13 11 Đinh Mão Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

14 12 Mậu Thìn Thành Xấu Là Bạch hổ nhập trung cung.

15 13 Kỷ Tỵ Thu Xấu Tiểu hồng sa; có Chu tước, Câu giảo, 
Đằng xà; mọi việc bất lợi.

16 14 Canh Ngọ Khai Xấu Hoàng sa.

17 15 Tân Mùi Bế Tốt vừa Dùng vào việc nhỏ.

18 16 Nhâm Thân Kiến Xấu Là ngày tỷ hòa, chỉ nên mai táng. Nhưng 
nguyệt kiến trên xấu, không thể dùng.



19 17/07 Quý Dậu Trừ Xấu Là Phục kiếm chi kim, Bắc phương Hắc 
sát tướng quân chi khí.

20 18 Giáp Tuất Mãn Xấu Thiên phú, Thiên tặc.

21 19 Ất Hợi Bình Xấu Đằng xà.

22 20 Bính Tý Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

23 21 Đinh Sửu Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

24 22 Mậu Dần Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

25 23 Kỷ Mão Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

26 24 Canh Thìn Thành Tốt vừa Là ngày táng, không nên dùng vào việc 
lớn.

27 25 Tân Tỵ Thu Xấu Tiểu hồng sa, có Chu tước, Câu giảo, 
Đằng xà; mọi việc bất lợi.

28 26 Nhâm Ngọ Khai Tốt Lợi về gặp cha mẹ, giá thú tu tạo, mai 
táng, khai trương, xuất hành, nhập 
trạch, động thổ.

29 27 Quý Mùi Bế Tốt vừa Là Hỏa tinh, Thiên đức 

30 28 Giáp Thân Kiến Xấu Là ngày tỷ hòa, chỉ nên mai táng. Nhưng 
nguyệt kiến trên xấu, không thể dùng.

31 29 Ất Dậu Trừ Tốt vừa Không có sao xấu; khai sơn, phạt cỏ, 
an táng, hưng công, định tảng, buộc 
giàn, sửa mới, tạo tác, xuất hành, khai 
trương, nhập trạch, di cư là tốt vừa 

tháng tám
LẬP THU 07 (05/07 ÂL) - XỬ THỬ 22 (20/07 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng ch ín
BẠCH LỘ 07 (07/08 ÂL) - THU PHÂN 22 (22/08 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 01/08 Bính Tuất Mãn Xấu Là Chu tước, Câu giảo, Bạch hổ nhập 
trung cung.

02 02 Đinh Hợi Bình Xấu Đằng xà.

03 03 Mậu Tý Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

04 04 Kỷ Sửu Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

05 05 Canh Dần Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

06 06 Tân Mão Nguy Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

07 07 Nhâm Thìn Nguy Tốt Là lúc nước trong sạch.

08 08 Quý Tỵ Thành Tốt vừa Thiên hỷ.

09 09 Giáp Ngọ Thu Xấu Phúc tinh, có thể yên tĩnh. Kiến, Phá lại 
xung.

10 10 Ất Mùi Khai Xấu Trăm sự không lợi.

11 11 Bính Thân Bế Tốt Là Thiên đức, Nguyệt đức; nên xuất 
hành, sửa mới, động thổ, hưng công, 
đặt móng, buộc giàn, hôn nhân, nhập 
trạch, an táng, khai trương, làm kho 
chứa.

12 12 Đinh Dậu Kiến Xấu Tiểu hồng sa, Thiên thành, nhưng khi 
ngũ hành tự bại, trăm việc đều xấu, 
thêm phạm Thiên địa chuyển sát càng 
xấu.

13 13 Mậu Tuất Trừ Tốt vừa Nên hưng công, động thổ, nhập trạch, 
khai trương, hôn nhân.

14 14 Kỷ Hợi Mãn Tốt Có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa 
hoàng, Hoa thái, Thao trì, Lộc mã là 
những tinh che, chiếu; lợi cho khởi tạo, 
hưng công, động thổ, buộc giàn, nhập 
trạch, hôn nhân, giá thú, khai trương, 
xuất hành.



15 15/08 Canh Tý Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

16 16 Tân Sửu Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

17 17 Nhâm Dần Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

18 18 Quý Mão Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

19 19 Giáp Thìn Nguy Xấu Là Sát nhập trung cung.

20 20 Ất Tỵ Thành Tốt Có Tử đàn, Đới lộc, Dịch mã, tập tụ ở 
Khúc đường; mọi sao che, chiếu; nên 
hôn nhân, nhập trạch, hưng công, động 
thổ, khai trương, xuất hành, khởi tạo 
kho chứa; trăm việc thuận lợi.

21 21 Bính Ngọ Thu Tốt vừa Động thổ, an táng, các loại mưu trù cũng 
là tốt vừa.

22 22 Đinh Mùi Khai Tốt vừa Đều hệ tốt vừa; ngày đó chỉ nên phạt cỏ, 
mở núi, nhổ cây, an táng.

23 23 Mậu Thân Bế Tốt vừa Là Thiên xá.

24 24 Kỷ Dậu Kiến Xấu Tiểu hồng sa, Thiên thành; nhưng khi 
ngũ hành tự bại, trăm việc đều xấu, 
thêm phạm Thiên địa chuyển sát càng 
xấu.

25 25 Canh Tuất Trừ Tốt Là Thiên đức, Nguyệt đức.

26 26 Tân Hợi Mãn Xấu Là ngày âm phủ ương khiển.

27 27 Nhâm Tý Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

28 28 Quý Sửu Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

29 29 Giáp Dần Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

30 30 Ất Mão Phá Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

tháng ch ín
BẠCH LỘ 07 (07/08 ÂL) - THU PHÂN 22 (22/08 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng mười
HÀN LỘ 08 (08/09 ÂL) - SƯƠNG GIÁNG 23 (23/09 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 01/09 Bính Thìn Nguy Tốt Nên phá đất, hưng công, khai trương, 
xuất hành, nhập trạch, hôn nhân; trăm 
việc thuận lợi.

02 02 Đinh Tỵ Thành Tốt vừa Thiên hỷ.

03 03 Mậu Ngọ Thu Xấu Có Hỏa tinh, bất lợi.

04 04 Kỷ Mùi Khai Tốt vừa Chỉ nên phạt cỏ, mở núi, nhổ cây, an 
táng.

05 05 Canh Thân Bế Tốt Là Thiên đức, Nguyệt đức; nên xuất 
hành, sửa mới, động thổ, hưng công, đặt 
móng, buộc giàn, hôn nhân, nhập trạch, 
an táng, khai trương, làm kho chứa.

06 06 Tân Dậu Kiến Xấu Tiểu hồng sa, Thiên thành; nhưng khi 
ngũ hành tự bại, trăm việc đều xấu, thêm 
phạm Thiên địa chuyển sát càng xấu.

07 07 Nhâm Tuất Trừ Xấu Là Sát nhập trung cung.

08 08 Quý Hợi Trừ Xấu Là ngày tận cùng của lục giáp.

09 09 Giáp Tý Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

10 10 Ất Sửu Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

11 11 Bính Dần Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

12 12 Đinh Mão Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

13 13 Mậu Thìn Phá Xấu Là Sát nhập trung cung.

14 14 Kỷ Tỵ Nguy Tốt vừa Chỉ nên làm việc nhỏ thì có thể dùng, 
không lợi cho hôn nhân, chuyển chỗ ở, 
khai trương, xuất hành.

15 15 Canh Ngọ Thành Tốt vừa Thiên hỷ.

16 16 Tân Mùi Thu Tốt vừa Là đặt móng, buộc giàn; là tốt vừa; 
nhưng không lợi cho khởi tạo, hôn nhân, 
xuất hành, nhập trạch, an táng, khai 
trương, thương khố.



17 17/09 Nhâm Thân Khai Tốt vừa Thiên tặc.

18 18 Quý Dậu Bế Tốt vừa Nên dùng vào việc nhỏ; nhưng ngũ hành 
không có khí; ngày đó không nên khởi 
tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương.

19 19 Giáp Tuất Kiến Xấu Bất lợi.

20 20 Ất Hợi Trừ Tốt Nên khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập 
trạch, xuất hành, động thổ; rất tốt.

21 21 Bính Tý Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

22 22 Đinh Sửu Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

23 23 Mậu Dần Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

24 24 Kỷ Mão Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

25 25 Canh Thìn Phá Tốt vừa Vãng vong, Thiên đức, Nguyệt đức; tu 
tạo thì tốt ít; kị giá thú, khai trương, nhập 
trạch.

26 26 Tân Tỵ Nguy Tốt vừa Chỉ nên làm việc nhỏ thì có thể dùng; 
không lợi cho hôn nhân, chuyển chỗ ở, 
khai trương, xuất hành.

27 27 Nhâm Ngọ Thành Tốt vừa Có thể dùng.

28 28 Quý Mùi Thu Tốt vừa Là đặt móng, buộc giàn; là tốt vừa; 
nhưng không lợi cho khởi tạo, hôn nhân, 
xuất hành, nhập trạch, an táng, khai 
trương, thương khố.

29 29 Giáp Thân Khai Tốt vừa Nước trong sạch, có Hoàng la, Tử đàn, 
Tụ lộc đới mã, là những sao che, chiếu, 
nên an táng, làm sinh cơ. Nhưng ngày 
Tây trầm không có khí, đúng lúc đêm 
mùa thu, khí hậu đó không nên khởi tạo, 
hôn nhân, nhập trạch, khai trương.

30 30 Ất Dậu Bế Tốt vừa Là ngày an táng.

31 01/10 Bính Tuất Kiến Tốt Là Thiên đức, Nguyệt đức.

tháng mười
HÀN LỘ 08 (08/09 ÂL) - SƯƠNG GIÁNG 23 (23/09 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng mười  một
LẬP ĐÔNG 07 (08/10 ÂL) - TIỂU TUYẾT 22 (23/10 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 02/10 Đinh Hợi Trừ Tốt Nên khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập 
trạch, xuất hành, động thổ.

02 03 Mậu Tý Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

03 04 Kỷ Sửu Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

04 05 Canh Dần Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

05 06 Tân Mão Chấp Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

06 07 Nhâm Thìn Phá Tốt vừa Vãng vong, Thiên đức, Nguyệt đức; tu 
tạo thì tốt ít; kị giá thú, khai trương, nhập 
trạch.

07 08 Quý Tỵ Phá Xấu Tiểu hồng sa; lại phạm Chu tước, Câu 
giảo.

08 09 Giáp Ngọ Nguy Tốt Là Nguyệt đức; có Hoàng la, Tử đàn, 
Kim ngân khố lâu; mọi sao tốt che, chiếu; 
giá thú, khai trương, khởi tạo, động thổ, 
xuất hành, nhập trạch, an táng; rất tốt.

09 10 Ất Mùi Thành Xấu Là Sát nhập trung cung; kị xuất hành, an 
táng, giá thú, nhập trạch, khai trương, 
tu tạo.

10 11 Bính Thân Thu Xấu Phạm Đáo châu tinh.

11 12 Đinh Dậu Khai Tốt vừa 

12 13 Mậu Tuất Bế Xấu

13 14 Kỷ Hợi Kiến Tốt vừa Chỉ nên làm nhỏ.

14 15 Canh Tý Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.



15 16/10 Tân Sửu Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

16 17 Nhâm Dần Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

17 18 Quý Mão Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

18 19 Giáp Thìn Chấp Tốt vừa Là Thiên đức, Nguyệt đức.

19 20 Ất Tỵ Phá Tốt vừa Có Thiên đức, mưu trù việc nho nhỏ thì 
có thể dùng.

20 21 Bính Ngọ Nguy Xấu Là chính tứ phế.

21 22 Đinh Mùi Thành Tốt vừa 

22 23 Mậu Thân Thu Xấu Phạm Đáo châu tinh.

23 24 Kỷ Dậu Khai Tốt vừa Là cửu thổ quỷ, an táng thì được, không 
nên dùng vào việc lớn.

24 25 Canh Tuất Bế Tốt vừa

25 26 Tân Hợi Kiến Xấu Không lợi cho khởi tạo, khai trương, hôn 
thú, nhập trạch, xuất hành, an táng.

26 27 Nhâm Tý Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

27 28 Quý Sửu Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

28 29 Giáp Dần Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

29 01/11 Ất Mão Định Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

30 02 Bính Thìn Chấp Tốt vừa Có thể mở núi, phạt cỏ, an táng.

tháng mười  một
LẬP ĐÔNG 07 (08/10 ÂL) - TIỂU TUYẾT 22 (23/10 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ



tháng mười  ha i
ĐẠI TUYẾT 07 (09/11 ÂL) - ĐÔNG CHÍ 21 (23/11 ÂL)

NGÀY 
DL

NGÀY 
ÂL

CAN CHI TRỰC GHI CHÚ

01 03/11 Đinh Tỵ Phá Xấu Là chính tứ phế.

02 04 Mậu Ngọ Nguy Tốt vừa 

03 05 Kỷ Mùi Thành Tốt vừa 

04 06 Canh Thân Thu Xấu Là Thụ tử, không có khí, lại là Sát nhập 
trung cung.

05 07 Tân Dậu Khai Tốt vừa

06 08 Nhâm Tuất Khai Xấu Là Sát nhập trung cung, mọi việc kị 
dùng.

07 09 Quý Hợi Bế Xấu Là ngày cuối cùng của lục giáp.

08 10 Giáp Tý Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

09 11 Ất Sửu Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

10 12 Bính Dần Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

11 13 Đinh Mão Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

12 14 Mậu Thìn Định Xấu Có Thiên la, Địa võng, Sát nhập trung 
cung.

13 15 Kỷ Tỵ Chấp Tốt Có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa 
hoàng là những sao che, chiếu; nên an 
táng, đặt cửa, hưng công, động thổ, giá 
thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương.

14 16 Canh Ngọ Phá Xấu Thiên tặc và là ngày Nguyệt Kiến xung 
phá.

15 17 Tân Mùi Nguy Xấu Mọi việc bất lợi.

16 18 Nhâm Thân Thành Tốt Là Thiên đức, Nguyệt đức.

17 19 Quý Dậu Thu Tốt vừa Tiểu hồng sa, có Đáo châu tinh; chỉ nên 
mai táng là tốt vừa; kị khởi tạo, khai 
trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú.



18 20/11 Giáp Tuất Khai Tốt vừa Tám phương đều trắng, ngày đó có thể 
dùng.

19 21 Ất Hợi Bế Tốt Là những sao Văn Xương, Quý hiển, 
Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa 
hoàng, Bài châu, Thiên đăng, Tụ lộc Đới 
mã, Kim ngân khố lâu, Bảo tàng là những 
sao tốt che, chiếu; nên khởi tạo, mưu trù.

20 22 Bính Tý Kiến Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

21 23 Đinh Sửu Trừ Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

22 24 Mậu Dần Mãn Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

23 25 Kỷ Mão Bình Xấu Là ngày Kim thần thất sát.

24 26 Canh Thìn Định Xấu Có Thiên la, Địa võng, Sát nhập trung 
cung.

25 27 Tân Tỵ Chấp Tốt vừa

26 28 Nhâm Ngọ Phá Tốt vừa Là Hỏa tinh, cạnh Nguyệt đức, cẩn thận, 
có thể nho nhỏ mà gấp thì dùng.

27 29 Quý Mùi Nguy Xấu Mọi việc bất lợi.

28 30 Giáp Thân Thành Tốt Là lúc ngũ hành không có khí; trực 
Hoàng la, Tử đàn, Kim ngân Bảo tàng 
khố lâu, là mọi sao tốt che, chiếu.

29 01/12 Ất Dậu Thu Tốt vừa Tiểu hồng sa, có Đáo châu tinh; chỉ nên 
mai táng là tốt vừa; kị khởi tạo, khai 
trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú.

30 02 Bính Tuất Khai Xấu Là Sát nhập trung cung, mọi việc kị 
dùng.

31 03 Đinh Hợi Bế Tốt vừa Là ngày Kim thần thất sát.

tháng mười  ha i
ĐẠI TUYẾT 07 (09/11 ÂL) - ĐÔNG CHÍ 21 (23/11 ÂL)

NGÀY 
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CAN CHI TRỰC GHI CHÚ


